
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC THANH BÌNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84/TB-TTYTKVTB Thanh Bình, ngày 10  tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi:  Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam.                                                  

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây 
dự giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua  hóa chất, 
vật tư y tế sử dụng năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT; Email: 
lephuocthanh1991@gmail.com; Số điện thoại: 0979825260.

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế 
khu vực Thanh Bình. Địa chỉ: ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua Email: lephuocthanh1991@gmail.com

- Nhận qua fax : Không áp dụng.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2025 đến trước 
9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 09 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời 
điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 09 
năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua hóa chất, vật tư y tế sử dụng năm 2025 như sau: Theo 
danh mục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
đặt, bảo quản hóa chất, thiết bị y tế : Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không áp 
dụng.

5. Các thông tin khác: 
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- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn; Nhưng 
phải thuyết minh đầy đủ, cụ thể, kèm tài liệu chứng minh giải pháp đưa ra có lợi 
cho đơn vị sử dụng.

- Gửi kèm Catalogue theo danh mục hóa chất, vật tư y tế

- Nhà cung cấp gửi kèm báo giá các tài liệu chứng minh đủ kiện thực hiện 
các nội dung công việc đã báo giá. 

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình kính mời các Hãng sản xuất, Nhà 
cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm báo giá trong thời gian và địa 
điểm nêu trên.

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử TTYT;
- Website: muasamcong.mpi.gov.vn
- Lưu: VT; KD. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Cường

https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/website-la-gi-169249


DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo thông báo số 84/TB-TTYTKVTB ngày 10 tháng 09 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình)

Stt Tên hoá chất, VTYT Tính năng, thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số lượng 
dự kiến Ghi chú

1 Carbol Fuchsin 1% Carbon Fuchsin 1%; Thành phần của thuốc 
nhuộm Ziehl-Neelsen Lít 12

2 Cồn axit HCL 3% Cồn acid HCL 3%; Hóa chất tẩy màu của 
nhuộm Ziehl-Neelsen Lít 24

3 Methylen 0,1% Methylen blue 0,1 %; Thành phần của thuốc 
nhuộm Ziehl-Neelsen Lít 12

4 Lam kính nhám Lam kính nhám Cái 2.000

5 Lo đựng đàm dung tích ≥ 30ml Lọ đựng bệnh phẩm có nắp ≥ 30ml Lọ 2.000

6 Dầu soi lam kính Dùng lọai dầu trong suốt có chỉ số khúc xạ 
tương đương với lam kính và lamen Ml 500

7 Que tre Que tre Cây 2.000

8 Giấy lau kính Giấy lau kính Xấp 6

9 Ống mao quản Heamatocrit PT Ống mao quản Heamatocrit PT Ống 1.000

10 Nẹp cẳng tay ngắn các Size 
(Trái- phải)

Vải dệt kim, dây đai
Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm

Kích thước: Size 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cái 30



11 Nẹp cẳng tay dài các size (Trái- 
phải)

Vải dệt kim, dây đai
Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm

Kích thước: Size 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cái 40

12 Nẹp cẳng chân dài các size

Vải dệt kim, dây đai
Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm

Kích thước: Size 1, 2, 3 (55 cm, 60 cm, 65 cm, 
40 cm)

Cái 30

13 Ambu giúp thở (bóp bóng
Ambu giúp thở (bóp bóng) (Manual 

Resuscitator), chủng loại: Y-1#; Y-2#; Y-3# 
hoặc tương đương

Cái 15

14 Ống thở (Dùng cho máy đo hô 
hấp ký Spiro)

Ống thổi phụ kiện của máy đo chức năng hô 
hấp Cái 500

15 Giấy in nhiệt Giấy in (Dùng cho máy đo hô hấp ký Spiro). 
Kích thước: 215mm x 25mm x 16mm Cuộn 10

16 Băng keo chỉ thị nhiệt hấp khô Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn 
bằng hơi nước 12mm x 55mm Cuộn 2

17 Dichloro-isocyanurate Natri 2,5G 
<> Presept <> hoặc tương đương;

Dichloro-isocyanurate Natri 2,5G <> Presept 
<> hoặc tương đương; Viên 3.000

18 Hộp phân liều thuốc Hộp phân liều thuốc 4 ngăn Cái 200

Ghi chú: 
- Số lượng/Khối lượng ghi trong danh mục là dự kiến. Số lượng có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
- Các nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương hoặc cao hơn; Nhưng phải thuyết minh đầy đủ và kèm tài liệu chứng 
minh giải pháp đưa ra có lợi cho đơn vị sử dung.
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